
Bảng 140:  Cân nặng trung bình và trung vị của nữ giới theo vùng sinh 
thái và nhóm tuổi 

 

Vùng sinh thái Nhóm tuổi N TB SD Trung vị 

25-34 272 46.40 5.49 46.10 

35-44 272 47.11 6.07 46.10 

45-54 270 48.11 7.07 47.83 

55-64 270 46.31 7.81 45.61 

Đồng bằng  
Sông Hồng 

Chung 1084 47.03 6.38 46.50 

25-34 273 45.65 5.44 45.50 

35-44 291 47.24 5.66 46.40 

45-54 277 47.07 7.01 46.20 

55-64 259 44.86 7.01 44.23 

Đông Bắc 

Chung 1100 46.46 6.12 46.00 

25-34 290 47.46 5.44 46.82 

35-44 286 47.80 6.75 47.16 

45-54 273 48.05 6.65 47.95 

55-64 244 44.67 7.30 43.86 

Tây Bắc 

Chung 1093 47.45 6.42 47.00 

25-34 266 46.63 6.40 45.30 

35-44 278 47.91 6.47 47.50 

45-54 270 46.46 7.56 45.32 

55-64 265 44.62 7.12 43.39 

Bắc Trung Bộ 

Chung 1079 46.82 6.85 45.90 

25-34 270 46.16 6.83 45.09 

35-44 273 46.58 7.33 45.64 

45-54 266 46.51 7.92 45.54 

Duyên hải  
Nam Trung Bộ 

55-64 271 44.45 7.91 43.23 



Vùng sinh thái Nhóm tuổi N TB SD Trung vị 

Chung 1080 46.19 7.42 45.30 

25-34 279 46.29 6.35 45.45 

35-44 278 47.22 6.64 46.17 

45-54 278 47.12 7.16 46.65 

55-64 267 45.39 7.66 44.20 

Tây Nguyên 

Chung 1102 46.71 6.82 45.90 

25-34 271 48.41 7.74 47.20 

35-44 271 51.31 7.70 50.71 

45-54 270 52.43 8.16 51.60 

55-64 275 50.80 8.64 49.81 

Đông Nam Bộ 

Chung 1087 50.64 8.07 49.90 

25-34 275 48.71 6.84 48.00 

35-44 270 51.12 8.31 50.06 

45-54 284 51.62 8.74 51.00 

55-64 276 50.27 8.47 49.40 

Đồng bằng  
Sông Cửu Long 

Chung 1105 50.36 8.07 49.50 

25-34 2196 47.10 6.46 46.30 

35-44 2219 48.58 7.18 47.50 

45-54 2188 48.85 8.04 48.00 

55-64 2127 47.03 8.23 46.10 

Chung toàn quốc 

Chung 8730 48.01 7.34 47.10 
 


